
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đông Hòa, ngày        tháng 4 năm 2024 

 
KẾ HOẠCH 

Cung cấp dữ liệu mở trên địa bàn thị xã Đông Hòa  

giai đoạn 2023-2025 

__________  
 

Thực hiện Kế hoạch số: 271/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Phú Yên 

về Cung cấp dữ liệu mở trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025;  

UBND thị xã Đông Hòa ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trên địa bàn thị xã 

Đông Hòa giai đoạn 2023 - 2025, với các nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND 

tỉnh Phú Yên về cung cấp dữ liệu mở trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2025, trên 

địa bàn thị xã Đông Hòa.  

- Triển khai cung cấp dữ liệu mở, đạt chỉ tiêu 100% các cơ quan, đơn vị  cung cấp 

dữ liệu mở lần đầu trong năm 2023, rà soát hoàn thiện đến năm 2025.  

- Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát  triển kinh 

tế số, xã hội số.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh đối với Hệ thống dữ liệu  mở tỉnh 

Phú Yên theo Danh mục dữ liệu mở (được cơ quan có thẩm quyền công  bố), cài đặt tại địa 

chỉ: https://opendata.phuyen.gov.vn đảm bảo đáp ứng quy định về quản lý, vận hành, khai 

thác dữ liệu mở.  

2. Đề nghị cơ quan chuyên ngành tỉnh công bố dữ liệu mở do UBND thị xã Đông 

Hòa thu thập, quản lý thực hiện  theo quy định: Công bố dữ liệu mở, mức độ tối thiểu cần 

đạt được trong từng giai  đoạn theo kế hoạch và theo yêu cầu tại Điều 19, Nghị định 

47/2020/NĐ-CP, và  yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở tại Điều 20, Nghị định 

47/2020/NĐ-CP.  

3. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử  lý, 

truyền tải trên hệ thống của tỉnh theo quy định tại Điều 28, Nghị định  47/2020/NĐ-CP, 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

4. Thực hiện các giải pháp khuyến khích cá nhân, tổ chức cung cấp và khai  thác dữ 

liệu mở theo quy định tại Khoản 4, Điều 19, Nghị định 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 

của Chính phủ. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Xây dựng Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở  

Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của thị xã Đông Hòa đảm bảo công bố dữ liệu mở 

theo danh mục và mức độ tối thiểu cần đạt được ở giai đoạn này là các số liệu  chính xác 
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tại thời điểm công bố và dữ liệu ở định dạng máy có thể đọc được, dữ  liệu có cấu trúc (ví 

dụ như CSV, JSON, XML...); cung cấp bộ dữ liệu mở cho tỉnh (Sở Thông tin và Truyền 

thông). 

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thực hiện các nội dung:   

a) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan cung cấp và cập nhật dữ liệu vào Hệ 

thống dữ liệu mở  của tỉnh; Tham mưu, giúp UBND thị xã phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh triển khai kết nối,  tích hợp các dữ liệu mở theo Danh mục dữ liệu mở về Cổng 

Dữ liệu tỉnh.  

b) Tham mưu UBND thị xã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, hướng 

dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các yêu  cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với các hệ thống thông tin khác, đảm bảo  dữ liệu chia sẻ chính xác, thống nhất, đảm 

bảo về an toàn an ninh thông tin và các  quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.   

c) Tổng  hợp báo cáo về tình hình cung cấp dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị báo cáo 

về  UBND tthị xã định kỳ 6 tháng và hằng năm.   

d) Tham mưu UBND thị xã phối hợp Sở Thoogn tin và Truyền thông hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng thực hiện các hoạt  động xây dựng, đóng góp để mở 

rộng dữ liệu mở. 

2. Đầu mối phụ trách cung cấp dữ liệu mở  

Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã lập Kế hoạch 

cung  cấp dữ liệu mở của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2023-2025, chủ động đề xuất công  bố 

dữ liệu mở đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định  số 47/2020/NĐ-

CP, và đảm bảo mức độ tối thiểu cần đạt được của dữ liệu máy tính có thể đọc được, có 

cấu trúc.   

Phấn đấu đến cuối năm 2024, mỗi đơn vị duy trì cung cấp ít nhất một bộ  dữ liệu 

mở. Những năm sau, tiếp tục rà soát dữ liệu của cơ quan đơn vị, xác định  sự phân loại đối 

với dữ liệu cần bổ sung, ưu tiên cung cấp dữ liệu mở, đề xuất Sở  Thông tin và Truyền 

thông để quyết định cung cấp trên Hệ thống dữ liệu mở. Các  cơ quan lựa chọn, chỉ định, 

bố trí cán bộ làm đầu mối để phụ trách theo dõi,  đăng tải dữ liệu lên Cổng dữ liệu mở của 

tỉnh, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý tài khoản cho trang dữ liệu mở 

của đơn vị mình. Các cán bộ đầu mối phải là các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật về dữ liệu 

của đơn vị, có  khả năng tham mưu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến quản trị dữ liệu 

theo  quy định của Nghị định 47/2020/NĐ-CP; đầu mối các đơn vị cần lưu ý một số  nội 

dung sau:  

a) Xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi mình  quản lý, 

trong đó xác định cụ thể mức độ, số lượng dữ liệu mở tối thiểu cần công  bố trong từng 

giai đoạn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công bố dữ liệu mở của tỉnh  trong năm 2024 hoàn 

thành số lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý trong phụ lục  kèm theo.   

b) Tổ chức thu thập, tạo lập dữ liệu mở, thực hiện xây dựng các tài liệu đặc  tả thông 

tin chia sẻ dữ liệu; thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp các dữ liệu  thuộc Danh mục dữ 

liệu mở tỉnh về Cổng dữ liệu tỉnh.  

c) Tổ chức quản lý, vận hành, duy trì, cập nhật các cơ sở dữ liệu thuộc  phạm vi 

quản lý và tài liệu đặc tả thông tin chia sẻ dữ liệu để bảo đảm việc kết  nối, chia sẻ dữ liệu 

an toàn, chính xác, thông suốt.  
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d) Tổ chức thu thập, phân tích thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về việc sử 

dụng dữ liệu mở, về các vấn đề liên quan đến chất lượng, tính khả dụng, định dạng, sự tuân 

thủ các quy định pháp luật liên quan đến dữ liệu mở, báo cáo cho thủ trưởng đơn vị và các 

cơ quan có thẩm quyền để tiến hành rà soát dữ liệu và đề xuất sửa đổi bổ sung. Định kỳ 06 

tháng/lần (trước ngày 31/5 và 30/11), rà  soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu mở thuộc phạm vi 

mình quản lý, gửi UBND thị xã (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) để báo cáo Sở Thông 

tin và Truyền thông.  

3. Khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu mở  

Các cơ quan, đơn vị tổ chức các hình thức tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ  chức, 

cá nhân để xác định mức độ ưu tiên trong việc cung cấp, công bố dữ liệu mở. Hỗ trợ các 

tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để mở rộng dữ liệu mở.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự  toán chi 

thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy  định của pháp 

luật.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO  

1. Tổ chức thực hiện  

a) Phòng Văn hóa và Thông tin: Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc  tình hình 

triển khai thực hiện Kế hoạch này.  

b) Phòng Tài chính-Kế hoạch căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu UBND 

thị xã về nguồn kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách để thực hiện nhiệm vụ 

tại Kế hoạch này theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.  

c) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện các nội dung công việc 

được giao, đảm bảo cung cấp dữ liệu mở đúng nội dung, đúng thời hạn (vào ngày 

10/6/2024)  cho Phòng Văn hóa và Thông tin (theo phụ lục đính kèm). 

2. Chế độ báo cáo  

Định kỳ 6 tháng, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND thị xã tổng hợp, 

đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại kế hoạch này, báo  cáo 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND thị xã; 

- Các cơ quan thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, S. 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

1 Danh sách các 

nhà  trẻ trên 

địa bàn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên nhà trẻ;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng trẻ:  

- Kiểm định chất lượng 

giáo dục  

- Công nhận đạt chuẩn 

quốc gia:   

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Độ tuổi 

tiếp nhận:  

- Phương pháp/chương 

trình giảng dạy:  

- Thời gian khai giảng:  

- Học phí theo độ tuổi: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 

2 Danh sách các 

trường mẫu 

giáo  trên 

địa bàn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên trường Mẫu giáo;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng trẻ: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

   - Kiểm định chất lượng 

giáo dục  

- Công nhận đạt chuẩn 

quốc gia:   

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Độ tuổi 

tiếp nhận:  

- Phương pháp/chương 

trình giảng dạy:  

- Thời gian khai giảng:  

- Học phí theo độ tuổi: 

   

3 Danh sách các 

trường mầm 

non trên địa 

bàn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên trường Mầm non;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng trẻ:  

- Kiểm định chất lượng 

giáo dục  

- Công nhận đạt chuẩn 

quốc gia:   

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Độ tuổi 

tiếp nhận:  

- Phương pháp/chương 

trình giảng dạy:  

- Thời gian khai giảng:  

- Học phí theo độ tuổi: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

4 Danh sách 

Nhóm  trẻ độc 

lập quy mô  tối 

đa 07 trẻ 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên nhóm trẻ;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng trẻ: 

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Độ tuổi 

tiếp nhận:  

- Phương pháp/chương 

trình giảng dạy:  

- Thời gian khai giảng:  

- Học phí theo độ tuổi: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

I1/2024 
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Danh sách 

Nhóm  trẻ độc 

lập quy 

mô  trên 07 

trẻ, lớp 

mẫu  giáo độc 

lập, lớp  mầm 

non độc lập 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên nhóm trẻ, lớp;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng trẻ:  

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Độ tuổi 

tiếp nhận:  

- Phương pháp/chương 

trình giảng dạy:  

- Thời gian khai giảng:  

- Học phí theo độ tuổi: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 
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Danh sách các 

trường Tiểu 

học  trên địa 

bàn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên trường Tiểu học;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng học sinh:  

- Kiểm định chất lượng 

giáo dục  

- Công nhận đạt chuẩn 

quốc gia:   

- Mô hình hoạt động 

(bán trú, ...):  

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  

rõ là nhà đầu tư 

trong nước hay có 

vốn đầu tư nước 

ngoài) - Phương 

pháp/chương trình 

giảng dạy:  

- Có đào tạo chương 

trình song ngữ hay 

không:  

- Học phí: 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 

7 Danh sách các 

trường Trung 

học  cơ sở trên 

địa bàn 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

- Tên trường Trung học 

cơ sở;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng học sinh:  

- Kiểm định chất lượng 

giáo dục  

- Công nhận đạt chuẩn 

quốc gia:   

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 



8 

 

TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là 

nhà đầu tư trong nước 

hay có vốn đầu tư 

nước ngoài) - Phương 

pháp/chương trình 

giảng dạy:  

- Có đào tạo chương 

trình song ngữ hay 

không:  

- Học phí: 

 

8 

Danh sách các 

cơ  sở giáo dục 

nghề  nghiệp-

Giáo dục 

thường xuyên 

trên địa bàn 

Trung tâm 

GDNN-

GDTX thị xã 

- Tên cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Website:  

- Email:  

- Số điện thoại  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng học sinh:  

- Loại hình: Công lập, 

dân lập, tư thục (trong 

đó, có ghi chú  rõ là nhà 

đầu tư trong nước hay 

có vốn đầu tư nước 

ngoài) - Ngành nghề 

đào tạo (Mã ngành - Tên 

ngành đào tạo) - Số học 

viên/sinh viên tốt nghiệp 

hằng năm  

- Số lượng giáo viên;  

- Số lượng học sinh:  

- Loại hình: Tư thục 

(trong đó, có ghi chú 

rõ là nhà đầu 

tư  trong nước hay 

có vốn đầu tư nước 

ngoài)  

- Ngành nghề đào tạo 

(gồm Mã ngành - Tên 

ngành đào tạo): - Số học 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 



9 

 

TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

viên/sinh viên tốt nghiệp 

hằng năm 

- Số lượng học sinh:  

- Loại hình (Công lập, 

dân lập, ...):  

- Ngôn ngữ đào tạo: 

 

9 

Danh sách các 

Nhà  sách trên 

địa bàn 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Tên nhà sách;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố);  - Số điện 

thoại  

- Website  

- Email  

- Loại hình  

- Tôn chỉ hoạt động 

Quý,   

năm  

API, 

Excel  

II/2024 

II. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

1 

Dữ liệu về các 

điểm cung cấp 

dịch vụ trò 

chơi điện 

tử trên địa bàn 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Mã số thuế  

- Tên doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh  

- Địa chỉ  

- Phường, xã  

- Diện tích phòng máy  

- Thời gian hoạt động  

- Thời gian hiệu lực: Từ 

ngày ….tháng … năm 

… đến ngày  … tháng 

… năm … 

Tháng,   

quý,   

năm 

API, 

Excel  

II/2024 

III. LĨNH VỰC KINH TẾ 

 

1 

Dữ liệu thông 

tin  doanh 

nghiệp, hộ  kinh 

doanh đăng 

ký  mới, thay 

đổi, 

tạm  ngừng, 

giải thể, 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 

- Thống kê:  

+ Số lượng doanh 

nghiệp đăng ký mới, 

thay đổi, tạm 

ngừng,  giải thể, hoạt 

động trở lại theo 

huyện, thị xã, thành 

phố,  phường, xã  

Tháng,   

quý,   

năm 

API, 

Excel  

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

hoạt động trở 

lại 
+ Số lượng hộ kinh 

doanh đăng ký mới, 

thay đổi, tạm  ngừng, 

giải thể, hoạt động 

trở lại theo huyện, 

thị xã, thành  phố, 

phường, xã  

- Chi tiết  

+ Tên doanh nghiệp 

ngừng hoạt động, mất 

tích, bỏ trốn, giải  thể, 

phá sản  

+ Mã số thuế 

 

 

2 

Dữ liệu các 

hợp tác  xã 

trên địa bàn 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 

- Tên hợp tác xã  

- Ngành nghề  

- Loại hình  

- Số lượng thành viên  

- Số lao động làm việc  

- Tổng nguồn vốn kinh 

doanh  

- Vốn góp thành viên  

- Điện thoại  

- Địa chỉ 

- Vốn góp thành viên  

- Điện thoại  

- Địa chỉ 

6 

tháng,  năm  

Excel  II/2024 

 

3 

Dữ liệu về danh 

sách các chợ 

trên  địa bàn 

Phòng Kinh tế - Đơn vị quản lý  

- Tên chợ  

- Hạng chợ  

- Địa chỉ   

- Tổng diện tích chợ 

(m2)   

- Số hộ kinh doanh (Cố 

định)  

- Số hộ kinh doanh 

(Không cố định) 

- Số điện thoại cố định 

(nếu có) 

Năm  Excel  II/2024 

IV. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

 

1 

Dữ liệu hộ cận 

nghèo trên địa 

bàn 

UBND 

các  huyện, 

thị   

xã, thành   

phố,   

phường, xã 

- Số lượng   

- Huyện/thị/thành phố  

- Phường/xã  

- Danh sách hộ cận 

nghèo, hộ nghèo  

- Chính sách đã hỗ trợ  

- Số lao động trong hộ 

Quý,   

năm  

Excel  I1/2024 

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG 

 

1 

Dữ liệu Nước 

thải  sinh hoạt 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Lượng nước thải sinh 

hoạt,   

- Lượng tự xử lý,   

- Lượng thuê xử lý,   

- Đơn vị thuê xử lý,   

- Mức độ xử lý,   

- Nguồn tiếp nhận...  

Tháng, 

quý, 

năm 

- Định 

dạng 

chia 

sẻ: 

JSON, 

XML 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

II/2024 

 

2 

Dữ liệu Nước 

thải  sản xuất 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Tổng lượng nước 

thải phát sinh từ 

HTXLNT 

(m3/ngày  đêm),   

- Lượng nước thải sinh 

hoạt,   

- Lượng tự xử lý,   

- Lượng thuê xử lý,   

- Đơn vị thuê xử lý,   

- Mức độ xử lý,   

- Nguồn tiếp nhận...  

Tháng, 

quý, 

năm 

- Định 

dạng 

chia 

sẻ: 

JSON, 

XML 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

II/2024 

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

 

 

1 

Dữ liệu về 

thông  báo 

công khai 

việc  đấu giá 

tài sản 

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXD&PTQ

Đ thị xã 

- Tên, địa chỉ của tổ 

chức đấu giá tài sản và 

người có tài sản  đấu 

giá;  

- Thời gian, địa điểm 

đấu giá tài sản;  

- Tên tài sản, nơi có tài 

sản đấu giá;  

- Giá khởi điểm của 

tài sản đấu giá trong 

Tháng,   

quý,   

năm 

- Định 

dạng: 

XLS. - 

Hình thức 

chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu. 

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

trường hợp 

công  khai giá khởi 

điểm; tiền đặt trước;  

- Thời gian, địa điểm, 

điều kiện, cách thức 

đăng ký tham gia  đấu 

giá. 

VII. LĨNH VỰC VĂN HÓA 

 

1 

Dữ liệu các 

danh  lam 

thắng cảnh 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin; Trung tâm 

Văn hóa-Thể 

thao và 

Truyền thanh 

- Tên danh lam thắng 

cảnh:  

- Địa điểm:  

- Loại hình: 

Năm - Định 

dạng: 

XLS - 

Hình thức 

chia sẻ: 

Đăng tải 

tập dữ 

liệu  

II/2024 

 

2 

Lịch các 

chương trình 

sự kiện 

cộng đồng và 

lễ hội 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Nội dung:   

- Loại hình sự kiện, 

chương trình   

- Thời gian thực hiện:   

- Địa điểm:   

- Đơn vị chủ trì /Phòng 

ban thực hiện:  

- Đơn vị phối hợp:  

Tháng,   

quý,   

năm 

- Định 

dạng: 

XLS  - 

Hình thức 

chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu 

II/2024 

 

3 

Dữ liệu các thư 

viện trên địa 

bàn 

Trung tâm 

Văn hóa-Thể 

thao và 

Truyền thanh 

- Tên thư viện  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố)  - Tọa độ 

địa lý  

- Giờ đóng, mở cửa  

- Website  

- Điện thoại  

- Giới thiệu về thư viện 

Quý,   

năm 

- Định 

dạng: 

XLS  - 

Hình thức 

chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu 

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

 

4 

Dữ liệu các cơ 

sở  lưu trú, 

khách sạn, nhà 

nghỉ trên địa 

bàn 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Tên nhà nghỉ, khách 

sạn;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố);  - Số điện 

thoại  

- Website   

- Hạng sao 

Quý,   

năm  

 II/2024 

 

5 

Dữ liệu các cơ 

sở  kinh doanh 

dịch vụ 

karaoke 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Tên nhà cơ sở;  

- Tên chủ cơ sở:  

- MST 

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố); - Giấy phép 

đủ điều kiện;  

- Số lượng phòng;  

- Số điện thoại; 

 

Quý,   

năm 

- Định 

dạng: 

XLS;  - 

Hình thức 

chia 

sẻ: đăng 

tải tệp dữ 

liệu 

II/2024 

VIII. LĨNH VỰC XÃ HỘI 

 

1 

Dữ liệu hệ 

thống  công 

trình hạ 

tầng xã hội về 

công 

viên, nhà vệ 

sinh công 

cộng; địa 

điểm thể dục 

thể thao 

Phòng Quản 

lý đô thị; 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 

- Loại hình công trình  

- Cấp công trình  

- Địa điểm  

- Đơn vị quản lý 

- Ghi chú. 

Tháng,   

quý,   

năm 

Excel  II/2024 

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

 

1 

Dữ liệu cấp 

phép  xây 

dựng trên 

địa  bàn 

Phòng Quản 

lý đô thị 

Nội dung dữ liệu  

- Tên chủ đầu tư;  

- Tên dự án / công 

trình;  

- Quy mô;  

- Địa điểm xây dựng;  

- Số / ngày của giấy 

phép. 

Quý,   

Năm 

Excel II/2024 

X. LĨNH VỰC Y TẾ SỨC KHỎE  

 

1 

Dữ liệu về 

các cơ  sở 

được cấp 

phép  đạt an 

toàn thực 

phẩm 

Trung tâm Y 

tế 

- Tên cơ sở  

- Địa chỉ kinh doanh  

- Số điện thoại  

- Mã số thuế  

- Ngày cấp ĐKKD  

- Số chứng nhận ATTP 

- Ngày cấp  

- Ngày hết hạn  

- Tên chủ cơ sở  

- Loại hình cơ sở kinh 

doanh, ngành nghề kinh 

doanh 

Quý - Định 

dạng: 

XLS - 

Hình thức 

chia 

sẻ: Đăng 

tải tập dữ 

liệu. 

II/2024 

 

2 

Dữ liệu các nhà 

thuốc trên địa 

bàn 

Văn phòng 

HĐND&UBN

D thị xã; 

Trung tâm Y 

tế 

- Tên nhà thuốc;  

- Địa chỉ (tên 

đường, 

phường/xã, 

huyện/thị/thành 

phố);  - Số điện 

thoại  

- Công nhận đạt chuẩn:  

- Website  

Quý,   

năm  

Excel  II/2024 

XI. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 

 

1 

Thông tin về 

Làng  nghề 

Phòng Kinh tế Tên làng nghề, Loại 

hình sản xuất, Cấp quản 

lý, Địa chỉ, Số  hộ sản 

xuất, Số lao động trong 

làng nghề...  

Quý,   

năm 

- Định 

dạng 

chia 

sẻ: 

JSON, 

XML 

II/2024 
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TT  TÊN DỮ LIỆU CƠ 

QUAN  CHỦ 

TRÌ  CUNG 

CẤP 

MÔ TẢ DỮ LIỆU TẦN   

SUẤT  

CUNG  CẤP 

ĐỊNH 

DẠNG, 

HÌNH 

THỨC 

CHIA SẺ 

CUNG   

CẤP   

LẦN   

ĐẦU 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

 

2 

Danh sách các 

sản  phẩm công 

nghiệp  nông 

thôn tiêu 

biểu  các cấp 

Phòng Kinh tế Dữ liệu cung cấp danh 

sách tất cả các sản phẩm 

công nghiệp  nông thôn 

tiêu biểu các cấp nhằm 

giúp người tiêu 

dùng  thuận tiện hơn 

trong việc lựa chọn sản 

phẩm đã được nhà  nước 

trao giải. Dữ liệu bao 

gồm các thông tin: Tên 

sản  phẩm, tên doanh 

nghiệp, địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ. 

Quý,   

năm 

- Định 

dạng 

chia 

sẻ: 

JSON, 

XML 

- Hình 

thức chia 

sẻ: API 

II/2024 
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